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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  TECHNICAL ENGLISH 
                          (TIẾNG ANH KĨ THUẬT)
Mã học phần: 39
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Technical English là môn học tự chọn thuộc nhóm Học phần chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Học phần Technical English là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách sử dụng từ vựng chuyên ngành kĩ thuật trong các tình huống cụ thể, cần thiết cho công việc kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần Technical English sinh viên :
Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về kĩ thuật và các ngành nghề kĩ thuật.
Biết và vận dụng được kiến thức quan trọng và các cách xử lí công việc kĩ thuật đơn giản.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:
Nói  và nghe được các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử; 
Nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử;
Đọc hiểu các văn bản, xử lí được các tình huống giao tiếp có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử, lập được kế hoạch trong công việc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1  Hello!
	3
	1
	2
	

	2
	Unit 2 Taking a break
	3
	1
	2
	

	3
	Unit 3 Delicious
	3
	1
	2
	

	4
	Unit 4  Solving problems
	3
	1
	2
	

	5
	Review- Midterm Test
	4
	1
	1
	2

	6
	Unit 5  A difficult situation
	3
	1
	2
	

	7
	Unit 6 Living
	3
	1
	2
	

	8
	Unit 7 Everyday Business
	3
	1
	2
	

	9
	Unit 8 It’s not working
	3
	1
	2
	

	10
	Review
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	30
	10
	18
	2



2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Hello!						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 1, sinh viên có khả năng tự giới thiệu bản thân, nói lưu loát và chính xác các con số, biết một số thông tin cơ bản về điện thoại thông minh. 
2. Nội dung chương:
1. Reading Materials
2. Listening Introducing yourself
3. Vocabulary Alphabet, numerals
4. Grammar To be/ To have got
5. Reading and Writing Smartphones
Unit 2 Taking a break					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 2, sinh viên có khả năng thực hiện các cuộc hẹn gặp về công việc, chỉ đường, đọc hiểu và thực hiện được các hướng dẫn công việc, các bảng hướng dẫn an toàn trong lao động.
2. Nội dung chương:
1. Reading History of structure cabling
2. Listening Going out; Making arrangements
3. Vocabulary Directions
4. Grammar The simple present. Wh-questions
5. Reading and Writing Imperative & Instructions
6. Revision
Unit 3 Delicious		Thời gian: 3 giờ	
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 3, sinh viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ thông dụng trong nhà hàng, quán ăn. Biết và sử dụng được các thông tin về thiết bị điện tử xưa.
2. Nội dung chương:
1. Reading Networks: Basic concepts
2. Listening Making polite requests at a restaurant
3. Vocabulary Food
4. Grammar The present continuous
5. Reading and Writing Early consumer electronics
6. Revision
Unit 4 Solving problems					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 4, sinh viên có khả năng thực hiện các cuộc gọi, có hiểu biết về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, về thiết kế và kĩ thuật.
2. Nội dung chương:
1. Reading Building telecommunication infrastructure
2. Listening Making polite requests on the phone
3. Vocabulary
4. Grammar The present continuous & going to
5. Reading and Writing Design and Technology
6. Revision
Review - Midterm Test					Thời gian: 4 giờ
Unit 5 A difficult situation				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 5, sinh viên có khả năng nghe một câu chuyện ngắn, có hiểu biết về du lịch, về các sáng chế và nhà phát minh.
2. Nội dung chương:


1. Reading Television
2. Listening Telling a story
3. Vocabulary Travelling, clothes
4. Grammar The simple past
5. Reading and Writing Inventions and Inventors: The World Wide Web
6. Revision
Unit 6 Living				                  	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 6, sinh viên có khả năng hiểu một quá trình sản xuất đơn giản, trao đổi thông tin, đưa ra lời đề nghị, có hiểu biết về nhà hiện đại trong tương lai.
2. Nội dung chương:
1. Reading Manufacturing processes
2. Listening Exchanging information; Making and accept proposals
3. Vocabulary
4. Grammar The present perfect
5. Reading and Writing Houses of the future
6. Revision
Unit 7 Everyday Business	                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 7, sinh viên có khả năng sử dụng được một số từ vựng chuyên ngành điện tử, biết cách hỏi thuê nhà, có hiểu biết về công nghệ LED
2. Nội dung chương:
1. Reading Components
2. Listening Asking for information; Renting a flat
3. Vocabulary
4. Grammar Conditionals
5. Reading and Writing LEDs technology
6. Revision
Unit 8 It’s not working		                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học xong bài 8, sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng về vấn đề công nghệ, thiết kế và môi trường, vấn đề về công nghệ và xử lí chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường.
2. Nội dung chương:
1. Reading Design and technology; environment issues
2. Listening Exchanging ideas and making decisions
3. Vocabulary
4. Grammar
5. Reading and Writing The environment issues of electricity production
6. Revision
Review							Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Alma Montoya, & Benilde Bueno (2015). Technical English Electricity and Electronics. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức:  Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực kĩ thuật.
- Kỹ năng: Giao tiếp, trao đổi thông tin trong lĩnh vực kĩ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc có liên quan đến kĩ thuật trong tương lai.
2. Phương pháp: 
      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần Techniacl English nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc về kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Kĩ năng xử lí công việc kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.
4. Tài liệu tham khảo: 
Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and  Mechanical Engineering. Oxford: Oxford University Press.
Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford:  University Press.
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